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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO                                                          THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP                                               TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG

I.  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý
Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

2. Cơ sở thực tiễn

Các quy định của Thông tư số 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sau 05 năm áp dụng đã bộc lộ một số bất cập như: quy định về tiêu chuẩn giám định viên trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chưa phù hợp với thực tiễn; chưa có cơ chế để khuyến khích, thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức ngoài NHNN; quy định về quy chuẩn chuyên môn áp dụng trong hoạt động giám định tư pháp còn chưa phù hợp với thực tiễn; chưa có quy định về quy trình giám định tư pháp và chế độ báo cáo về việc thực hiện giám định tư pháp. 
II. NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 04 Chương, 17 Điều, cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung, gồm 03 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và lĩnh vực giám định tư pháp.

Chương II: Tiêu chuẩn, hồ sơ, bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập và công bố người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, gồm 05 Điều.

Chương III: Áp dụng quy chuẩn chuyên môn; quy trình thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, gồm 08 Điều.

Chương IV: Điều khoản thi hành, 01 Điều. 

2. Những nội dung cơ bản

2.1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Khoản 23 Điều 1 Luật số 56/2020/QH14 về nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó có quy định:

“1. Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý và hướng dẫn thi hành các văn bản đó;

b) Ban hành quy trình giám định; ban hành hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; căn cứ yêu cầu và tính chất đặc thù của lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý quy định cụ thể về thời hạn đối với từng loại việc giám định;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quyết định thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Luật này; phân công đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ làm đầu mối quản lý chung công tác giám định tư pháp;

d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp theo thẩm quyền; công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; đăng tải và cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành mình, đồng thời gửi danh sách đó cho Bộ Tư pháp;

đ) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm số lượng, chất lượng hoạt động của người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp; bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá nhân, tổ chức giám định thuộc bộ, ngành mình quản lý;

e) Hằng năm, đánh giá chất lượng hoạt động của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tổ chức giám định tư pháp có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp;

g) Quy định điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của Văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý;

h) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp, kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý;

i) Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo quy định tại khoản 6 Điều 40 của Luật này;

k) Thực hiện hợp tác quốc tế về giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý;

l) Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ”.

Khoản 23 Điều 1 Luật số 56 nói trên sửa Điều 41 Luật Giám định tư pháp số 13. Dự thảo Thông tư đã quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN theo quy định tại điểm b (trừ quy định cụ thể về thời hạn đối với từng loại việc giám định), điểm c (trừ nội dung phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quyết định thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp công lập), điểm d (trừ đối tượng là tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc), điểm đ, điểm e, điểm i, điểm k, điểm l của khoản 1 Điều 23 Luật số 56 trên đây tương ứng tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 dự thảo Thông tư. 
Lý do không quy định một số nội dung tại các nhiệm vụ trên như sau:

a) Về nhiệm vụ: “b) … căn cứ yêu cầu và tính chất đặc thù của lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý quy định cụ thể về thời hạn đối với từng loại việc giám định”, dự thảo Thông tư không quy định, do: đây là quy định chủ yếu cho cơ quan trưng cầu giám định căn cứ vào tính chất, hồ sơ vụ việc và yêu cầu của công tác tố tụng để xác định; Ngân hàng Nhà nước là cơ quan được trưng cầu giám định theo vụ việc, thời hạn giám định phụ thuộc vào yêu cầu và hồ sơ do cơ quan trưng cầu giám định cung cấp.
b) Về nhiệm vụ: “c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quyết định thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Luật này” và nhiệm vụ: “d)… công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; đăng tải và cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành mình…”, dự thảo Thông tư không quy định, do: 
- Khoản 1 Điều 12 Luật Giám định tư pháp quy định: “Tổ chức giám định tư pháp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập trong các lĩnh vực khác sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp”. 
- Khoản 1 Điều 19 Luật Giám định tư pháp quy định:

“1. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có tư cách pháp nhân;

b) Có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định;

c) Có điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thực hiện giám định tư pháp.”

- Khoản 3 Điều 19 quy định: “Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ thực hiện giám định tư pháp theo trưng cầu của người trưng cầu giám định”.
- Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân đáp ứng điều kiện tại điểm a khoản 1 Điều 19 trên đây.

Những nội dung ghi trong phạm vi điều chỉnh của Thông tư (Điều 1) là những nội dung cơ bản nhất để hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện giám định tư pháp, những nội dung liên quan đến hoạt động bổ trợ (cơ sở vật chất, đào tạo, khen thưởng, đánh giá, kiểm tra, thanh tra…) đã được quy định cụ thể cho các Vụ, Cục thuộc NHNN theo chức năng, nhiệm vụ tại dự thảo Thông tư.

Trên cơ sở hướng dẫn khoản 23 Điều 1 Luật số 56 nêu trên và kế thừa quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-NHNN, Điều 1 dự thảo Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh: “Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; áp dụng quy chuẩn chuyên môn; quy trình thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng”.
2.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)

Về cơ bản, dự thảo Thông tư kế thừa quy định về đối tượng áp dụng tại Thông tư số 44/2014/TT-NHNN và bổ sung thêm đối tượng là đơn vị thuộc NHNN để bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN tại dự thảo Thông tư.
2.3. Về nội dung giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Điều 3)
Để bảo đảm việc trưng cầu, yêu cầu giám định đúng chức năng, nhiệm vụ của NHNN và có cơ sở từ chối đối với các nội dung giám định không thuộc phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, dự thảo Thông tư đã quy định cụ thể về nội dung giám định như sau:

- Giám định về tiêu chuẩn đối với tiền giấy, tiền kim loại do NHNN phát hành (không thực hiện giám định về tiêu chuẩn ngoại tệ và vàng).

- Giám định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đối với các hoạt động về tiền tệ và ngân hàng, gồm: huy động vốn; cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác; ngoại hối; kinh doanh vàng; thanh toán; bảo hiểm tiền gửi; quản lý tiền tệ và kho quỹ; mua, bán và xử lý nợ và việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

So với Thông tư số 44/2014/TT-NHNN, dự thảo Thông tư đã quy định theo hướng mở rộng hơn lĩnh vực giám định để bảo đảm đáp ứng yêu cầu tội phạm trong điều kiện hiện hành; đồng thời rà soát, thu hẹp nội dung giám định theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của NHNN (giám định chất lượng vàng do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện).

2.4. Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Điều 4)
Về cơ bản, tiêu chuẩn giám định viên tư pháp được kế thừa quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-NHNN nhưng có điều chỉnh bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tránh chồng chéo.
2.5. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Điều 5)
Dự thảo Thông tư kế thừa các quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-NHNN nhưng bổ sung quy định mới về hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; đồng thời bổ sung hướng dẫn cụ thể về giấy tờ xác nhận thời gian thực tế hoạt động chuyên môn; bổ sung quy định về cấp thẻ giám định viên tư pháp.
2.6. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp (Điều 6)
Dự thảo Thông tư kế thừa quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-NHNN và sửa đổi về thời hạn miễn nhiệm và bổ sung quy định về thu hồi thẻ giám định viên tư pháp phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. 
2.7. Lập, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Điều 7, Điều 8)
Ngoài các nội dung kế thừa tại Thông tư số 44/2014/TT-NHNN, dự thảo Thông tư đã bổ sung một số quy định mới  như sau:

a) Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Giám định tư pháp, để phù hợp với cơ cấu tổ chức theo ngành dọc của NHNN và tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp trưng cầu NHNN trên địa bàn, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về việc công nhận NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố là một tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 
b) Nhằm khuyến khích sự tham gia vào công tác giám định của các cá nhân, tổ chức ngoài NHNN, dự thảo Thông tư quy định bổ sung một số quy định như sau:

- Thủ tục công nhận những người đang làm việc tại các tổ chức tín dụng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trở thành người giám định tư pháp theo vụ việc;

- Thủ tục công nhận các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trở thành tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

2.8 Áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp (Điều 9)

So với quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-NHNN, dự thảo Thông tư bổ sung quy chuẩn chuyên môn áp dụng khi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, ngoài các văn bản quy phạm pháp luật còn có các văn bản, quy định, quy trình nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác được cấp phép thực hiện hoạt động ngân hàng để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 93 Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động tiền tệ và ngân hàng. 
2.9. Quy trình giám định tư pháp (Điều 10 đến Điều 15):

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về quy trình giám định trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, từ khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định đến khi kết thúc giám định đối với vụ việc, cụ thể như sau:
a) Về việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định

Dự thảo Thông tư đã quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định cá nhân và trưng cầu giám định tổ chức; quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận và phân công thực hiện trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp.

Căn cứ quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, dự thảo Thông tư cũng quy định về việc tiếp nhận trưng cầu giám định trong trường hợp nội dung giám định liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức. 

b) Giao nhận hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định tư pháp

Dự thảo Thông tư đã quy định cụ thể về các trường hợp giao nhận hồ sơ, tài liệu theo các trường hợp trưng cầu giám định cá nhân hoặc trưng cầu giám định tổ chức. 

c) Thực hiện giám định

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành giám định tư pháp; việc thay đổi người giám định trong quá trình thực hiện giám định (phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự).

d) Hội đồng giám định

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể về trường hợp phải thành lập Hội đồng giám định và trách nhiệm trong việc thực hiện giám định theo cơ chế Hội đồng giám định.

đ) Kết luận giám định tư pháp

Dự thảo Thông tư quy định về việc ký, chịu trách nhiệm đối với Kết luận giám định trong các trường hợp cụ thể. 

e) Về hồ sơ giám định tư pháp và lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ giám định tư pháp

Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp và khai thác, sử dụng hồ sơ giám định tư pháp trong quá trình tham gia giải quyết vụ án, việc dân sự phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và thực tế ngành Ngân hàng. 

2.10. Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp (Điều 16)
Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm báo cáo của người được phân công thực hiện giám định, tổ chức giám định theo vụ việc khi thực hiện giám định đối với từng vụ việc cụ thể theo trưng cầu, yêu cầu giám định và báo cáo định kỳ về công tác giám định tư pháp để NHNN theo dõi hoạt động giám định tư pháp trong toàn ngành và báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2.11. Hiệu lực thi hành (Điều 17)
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 44/2014/TT-NHNN./.
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